
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200478 Nguyễn Như Bình 05/06/2002 Kiên Giang DH20QTK01

2 202933 Hà Quốc Cường 15/04/2002 Cần Thơ DH20CKD01

3 210588 Trần Hải Đăng 26/06/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

4 2010079 Nguyễn Thị Hồng Diễm 11/11/2002 Hậu Giang DH20XET03

5 151399 Lê Thanh Điền 24/05/1997 Cần Thơ DH17LKT01

6 203795 Thái Bá Bình Dương 02/11/2002 Cà Mau DH20CKD01

7 203793 Nguyễn Dương Trường Giang 01/01/2002 An Giang DH20CKD01

8 2010336 Lý Gia Hân 23/06/2002 Bạc Liêu DH20XET03

9 203778 Nguyễn Ngọc Hân 10/12/2002 Cà Mau DH20XET03

10 203518 Phạm Thị Hiền 18/04/2002 Kiên Giang DH20XET01

11 201714 Phạm Minh Hiếu 16/01/2002 Hậu Giang DH20XET03

12 203860 Bùi Quốc Huy 07/02/2001 Cà Mau DH20XET03

13 2110560 Huỳnh Thị Kim Huyền 01/11/2002 Kiên Giang DH21QTK04

14 1810351 Phan Văn Khải 27/05/2000 Kon Tum DH18HAY01

15 203842 Đinh Nhật Khang 25/04/2002 #REF! DH20XET03

16 189899 Trần Hoàng Khương 11/03/2000 Hậu Giang DH18LUA01

17 213949 Nguyễn Tấn Kiệt 21/10/2003 Kiên Giang DH21QTK04

18 219981 Mai Thị Mộng Kiều 03/05/2003 #REF! DH21CNT02

19 211168 Trần Quang Liêm 12/01/2003 Kiên Giang DH21QTK04

20 210215 Nguyễn Nhã Linh 17/10/2003 Cà Mau DH21QTK04

21 211148 Phan Thế Minh 18/12/2003 Kiên Giang DH21QTK04

22 2110790 Nguyễn Hồng Tố My 19/01/2003 Kiên Giang DH21QTK04

23 2110892 Ngô Thị Kim Ngân 03/10/2003 An Giang DH21TCN01
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24 219967 Nguyễn Kim Ngân 16/07/2003 Cần Thơ DH21KQT02

25 209983 Lê Thị Phương Nghi 24/04/2002 Hậu Giang DH20XET03

26 219620 Trương Nguyễn Yến Ngọc 23/05/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

27 2010105 Nguyễn Trọng Nguyễn 01/10/2001 Bạc Liêu DH20XET03

28 200279 Lâm Thiên Nhã 16/03/2002 #REF! DH20XET01

29 203325 Huỳnh Út Như 27/08/2002 Cà Mau DH20XET03

30 211059 Phan Chí Phúc 19/05/2003 Cần Thơ DH21QTK01

31 203801 Chim Minh Quân 23/06/2002 Bạc Liêu DH20XET03

32 203094 Trần Tú Quyên 28/06/2002 Cà Mau DH20XET03

33 2110773 Quảng Huy Quyền 13/06/2003 Cà Mau DH21DPT01

34 2010034 Châu Thanh Tâm 17/07/2002 Long An DH20XET03

35 200802 Huỳnh Thị Minh Thư 28/10/2002 Kiên Giang DH20XET01

36 2010104 Đặng Nhật Tinh 16/02/2002 #REF! DH20XET03

37 2110074 Lê Ngọc Trân 09/07/2003 Bạc Liêu DH21TCN01

38 219491 Nguyễn Thị Huyền Trân 03/09/2003 #REF! DH21DPT01

39 2010238 Trịnh Thị Thùy Trang 09/09/2002 Cần Thơ DH20XET03

40 202600 Huỳnh Kim Trúc 30/03/2002 Cần Thơ DH20QTK01

41 151806 Đoàn Vĩnh Trung 04/03/1997 Sóc Trăng DH15KTR01

42 2110628 Lê Thị Cẩm Tú 18/08/2003 Kiên Giang DH21TCN01

43 211105 Trần Khánh Văn 02/01/2003 Trà Vinh DH21QTK04

44 213456 Nguyễn Công Vinh 12/05/2003 Kiên Giang DH21TCN01

45 189060 Phạm Yến Vy 06/10/2000 Sóc Trăng DH18KTR01

46 175847 Nguyễn Thị Kim Xuyến 14/09/1999 Tiền Giang DH17DUO03


